	ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ LONG PHỤNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số:       /UBND-KT
V/v đăng ký nhu cầu vắc xin, hóa chất từ nguồn hỗ trợ của tỉnh 6 tháng cuối năm 2025 và đăng ký nhu cầu vắc xin, hóa chất xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2026
	                Long Phụng, ngày      tháng 9 năm 2025


Kính gửi: Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Ngãi.

	Thực hiện Công văn số 2222/SNNMT-CNTY ngày 21/8/2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh về việc rà soát, thống kê tổng đàn gia súc, gia cầm; đăng ký nhu cầu vắc xin, hóa chất từ nguồn hỗ trợ của tỉnh 6 tháng cuối năm 2025 và đăng ký nhu cầu vắc xin, hóa chất xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2026. 
	Nhằm chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh động vật đạt hiệu quả cao và hạn chế lây lan dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm tại địa phương, UBND xã Long Phụng đăng ký số lượng hóa chất và vắc xin tiêm phòng 6 tháng cuối năm 2025 và dự kiến trong năm 2026 như sau:	
1. Thống kê tổng đàn gia súc, gia cầm hiện có (Tính đến ngày 28 tháng 08 năm 2025)
	TT
	Loại vật nuôi
	Tổng số hộ chăn nuôi
	Tổng đàn (con)
	Ghi chú

	1
	Trâu, bò
	785
	4.112
	

	2
	Lợn
	1.711
	500
	

	2
	Chó, mèo 
	1.000
	2.500
	

	3
	Gia cầm 
	5.850
	104.630
	

	4
	Các loại khác: dê
	10
	300
	




2. Đăng ký nhu cầu vắc xin tiêm phòng 6 tháng cuối năm 2025
Sau khi rà soát, thống kê số lượng đàn gia súc (trâu, bò, lợn, chó, mèo...) và gia cầm (gà, vịt, ...) hiện có trên địa bàn xã, UBND xã Long phụng đăng ký nhu cầu vắc xin tiêm phòng 6 tháng cuối năm 2025 như sau:
	TT
	Loại vắc xin
	
Đối tượng tiêm phòng
	Tổng đàn (con)
	Tổng diện tiêm (con)
	Nhu cầu    đợt 2/2025 (liều)
	Nguồn vắc xin

	
	
	
	
	
	
	Tỉnh mua (liều)
	Xã mua (liều)

	1
	Vắc xin Lở mồm long móng 
	Trâu, bò từ: 04 tuần tuổi trở lên hoặc hướng dẫn của nhà sản xuất
	4.112
	3.198
	1.600
	1.600
	0

	2
	Vắc xin Viêm da nổi cục
	Trâu, bò, bê, nghé mọi lứa tuổi, kể cả con mẹ mang thai
	4.112
	4.112
	1.500
	1.320
	280

	3
	Cúm gia cầm
	Gia cầm từ 2 tuần tuổi.
	104.630
	64.173
	35.000
	35.000
	0


	3. Đăng ký nhu cầu vắc xin, hóa chất để xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2026
	3.1 Nhu cầu vắc xin
	TT
	Loại vắc xin
	Đối tượng tiêm phòng
	Tổng đàn (con)
	Tổng diện tiêm (con)
	Nhu cầu 1 đợt (liều)
	Nhu cầu 1 năm (liều)
	Nguồn vắc xin

	
	
	
	
	
	
	
	Tỉnh mua (liều)
	Xã, người chăn nuôi mua (liều)

	1
	Vắc xin Lở mồm long móng 
	- Trâu, bò từ: 04 tuần tuổi trở lên hoặc hướng dẫn của nhà sản xuất
- Lợn nái, đực giống
	4.112
	3.198
	3.000
	6.000
	6.000
	0

	2
	Cúm gia cầm
	Gia cầm từ 2 tuần tuổi
	104.630
	70.000
	35.000
	70.000
	70.000
	0

	3
	Bệnh dại động vật
	Chó, mèo từ 2 tháng tuổi trở lên
	2.500
	1.500
	0
	1.500
	
	1.500

	4
	Vắc xin Viêm da nổi cục
	Trâu, bò, bê, nghé mọi lứa tuổi, kể cả con mẹ mang thai
	4.112
	4.112
	4200
	4200
	4200
	0

	5 
	Dịch tả lợn Châu Phi
	Theo hướng dẫn của nhà sản xuất
	9.500
	7.600
	3.800
	7.600
	2.200
	5.400

	6
	Vắc xin Tụ huyết trùng 
	Trâu, bò từ 6 tháng tuổi trở lên 
	4.112
	2.000
	0
	2.000
	2.000
	0

	7
	Bệnh dịch tả lợn cổ điển
	Lợn từ 5 tuần tuổi trở lên
	9.500
	7.600
	3.800
	7.600
	0
	7.600

	8
	Bệnh tai xanh ở lợn
	Lợn nái, đực
giống
	9.500
	3.000
	0
	3.800
	0
	3.800


3.2 Nhu cầu hóa chất
	Nhu cầu hóa chất năm 2026
	Trong đó

	
	Tỉnh mua
	Xã, người chăn nuôi mua

	Chăn nuôi
	Nuôi trồng thủy sản
	Diệt côn trùng
	Chăn nuôi
	Nuôi trồng thủy sản
	Chăn nuôi
	Nuôi trồng thủy sản
	Diệt côn trùng

	Phục vụ cho 2 đợt: Tháng vệ sinh KTTĐ
	Phục vụ cho công tác PCD
	
	
	Phục vụ cho 2 đợt: Tháng vệ sinh KTTĐ
	Phục vụ cho công tác PCD
	Nuôi trồng thủy sản
	
	
	

	750
	250
	630
	202
	750
	250
	0
	0
	630
	202


Ủy ban nhân dân xã Long Phụng kính đề nghị Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh quan tâm giải quyết./.
	Nơi nhận:
	KT. CHỦ TỊCH

	- Như trên;
- CT, PCT UBND xã;
- Phòng Kinh tế xã;
- Trung tâm Cung ứng DVC;
- VP: C, CVTH;
- Lưu: VT.
	PHÓ CHỦ TỊCH         






Nguyễn Thanh Tuấn
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